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SỞ Y TẾ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

BỆNH VIỆN TỪ DŨ 

 

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2019 
  

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

 

Bệnh viện Từ Dũ đang có nhu cầu mua sắm các mặt hàng hóa chất sau: (danh mục đính kèm) 

Hình thức mua sắm: Mua sắm trực tiếp 

Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia chào giá. 

PHÒNG PHỤ TRÁCH : PHÒNG VẬT TƯ  - THIẾT BỊ Y TẾ - BỆNH VIỆN TỪ DŨ 

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM 

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 619  

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 02/05/2019 đến hết ngày 08/05/2019. 

Trân trọng ./.  

                   TRƯỞNG PHÒNG  
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DANH MỤC HÓA CHẤT MSTT 2019- LẦN 2 

 

STT TÊN HÀNG HÓA ĐVT SỐ LƯỢNG 

1 Enzym giới hạn MSE I  2500 Unit unit 18.000,00 

2 Salsa MLPA kit 100 assay assay 450,00 

3 Môi trường bắt tinh trùng làm ICSI mcl 5.300,00 

4 Môi trường đệm để hút trứng ml 2.100,00 

5 
Môi trường nuôi cấy phôi từ 

 1 đến 3 ngày 
ml 350,00 

6 
Môi trường phân loại tinh trùng dùng trong kỹ thuật Density 

Gradition 
ml 1.000,00 

7 
Môi trường phân loại tinh trùng  

dùng trong kỹ thuật swim-up 
ml 1.200,00 

8 Môi trường rữa noãn ml 480,00 

9 Extend sure HbA1c control ml 6,00 

10 Bộ kit xét nghiệm định type HPV test 9.000,00 

11 Kit xét nghiệm tế bào cổ tử cung kit 39.500,00 

12 Môi trường đông phôi  kit 325,00 

13 Môi trường rã đông kit 288,00 

14 Embryo Glue 10ml ml 670,00 

15 G - Gamete plus 30 ml ml 7.170,00 

16 G - IVF plus 60ml ml 6.060,00 

17 G 1 V5 plus 30ml ml 2.340,00 

18 G2 V5 plus 30ml ml 330,00 

19 Ovoil 100 ml ml 24.000,00 

20 Ferticult Aspiration 5 x 100ml ml 22.000,00 

21 Ferticult Flusing 5 x 50ml ml 18.000,00 

22 Hyaluronidase 10 ml ml 320,00 

23 Mineral Oil 100ml ml 12.000,00 

24 Sil Select 2 x 50ml ml 8.800,00 

25 Sperm Freeze 5x20ml ml 600,00 

26 
Chlohexidine Gluconat, Alpha - Terpineol , Ethanol : sát khuẩn tay 

nhanh, diệt VK (dạng dung dịch) 
ml 530.500,00 

27 Cellclean auto ( CCA - 500A) Hộp 30,00 

28 Cellpack DCL Thùng 104,00 

29 Cellpack DFL lít 36,00 

30 Fluorocell WDF Hộp 26,00 

31 Lysercell WDF Thùng 26,00 

32 Sulfolyser Hộp 8,00 

33 Auto Clean Solution lít 4,00 

34 Diluent lít 888,00 

35 HGB reagent lít 45,00 

36 WBC reagent lít 28,00 

37 
Ortho-Phthaladehyde hoặc dạng tương đương : khử khuẩn nhanh ( 

5 phút ) và tiệt khuẩn DCNS  
lít 205,00 

38 Blood Agar base gram 4.500,00 

39 KIA  gram 500,00 

40 Mac conkey Agar with crystal violet gram 4.000,00 

41 Manitol Salt Agar gram 500,00 

42 Muller Hinton II Agar gram 2.500,00 

43 Colcemid  D1925 ml 800,00 

44 Trysin EDTA 0,05% 100ml ml 1.800,00 

45 Viên pha môi trường PBS viên 90,00 

46 Test thử đường huyết sử dụng cho mao mạch, tĩnh mạch và máu test 60.000,00 
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STT TÊN HÀNG HÓA ĐVT SỐ LƯỢNG 

nhi 

47 Vôi máy gây mê kg 756,00 

48 DNA polymerase , 500 unit kit 20,00 

49 
Kit đệm rữa lam sau lai trong  

Array CGH 

kit 3 

chai 4L 
6,00 

50 Kit gắn nhãn DNA trong Array CGH kit 8,00 

51 
Kit Human COT-I-DNA trong  

Array CGH 
kit 625 mcl 1,00 

52 
Kit lai Oligo DNA trong Array  

CGH 
kit 6x1,4ml 1,00 

53 Kit lam đệm trong Array CGH kit 20 lam 1,00 

54 
Kit xét nghiệm PGS bằng Array  

CGH 8x60K 
Kit 3 lam 6,00 

55 
Kit xét nghiệm trước sinh bằng 

 Array CGH 8x60K 
Kit 3 lam 3,00 

56 Test thử thai nhanh 5mm test 27.600,00 

57 96 well dilution plate cái 60,00 

58 ABO/Rho (D) Forward Grouping card 5.520,00 

59 AHG (Coombs) Test card card 360,00 

60 Diluent 2 LISS ml 10.500,00 

61 
Forward Grouping &  

Crossmatch card 
card 1.920,00 

62 Neutral Gelcard card 96,00 

63 Cards định nhóm máu hệ ABO cards/1test 13.800,00 

64 
Test thử sốt rét kháng nguyên  

( PF/PV ) 
test 350,00 

65 Blue/Orange Loading Dye, 6X 3ml ml 15,00 

66 DNTP set 4x250 mcl mcl 2.000,00 

67 Acid wash ml 2.000,00 

68 Alkaline wash ml 16.000,00 

69 ALT (SGPT) test 7.242,00 

70 AST (GOT) test 7.242,00 

71 Creatinin Serum test 7.500,00 

72 CRP Vario test 1.200,00 

73 Detergent A ml 1.000,00 

74 Protid total test 10.866,00 

75 AFP reagent  test 13.500,00 

76 Anti HCV reagent test 3.100,00 

77 Beta HCG reagent  test 43.500,00 

78 CA 12.5 test 13.500,00 

79 CEA reagent test 1.200,00 

80 CMV IgG reagent test 2.000,00 

81 CMV IgM reagent test 1.450,00 

82 Free T 3 reagent test 3.900,00 

83 Free T 4 reagent test 4.300,00 

84 HBe reagent  test 800,00 

85 HBsAg Qual. II Comfirmatory manual diluent ml 100,00 

86 HBsAg Qual. II Comfirmatory Reagent kit test 600,00 

87 HBsAg reagent test 43.500,00 

88 HCV Core Antigen test 100,00 

89 HE 4 test 7.600,00 

90 Pre Trigger solution 4x975ml ml 85.800,00 

91 Probe cleaning solution 4x25ml ml 200,00 
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STT TÊN HÀNG HÓA ĐVT SỐ LƯỢNG 

92 Reaction Vessel th/4000 cái 536.000,00 

93 Rubella IgG reagent test 33.500,00 

94 Rubella IgM reagent test 39.600,00 

95 Septum 4D 18-03 cái 200,00 

96 Syphylis test 35.500,00 

97 Toxo IgM reagent test 930,00 

98 TSH reagent test 5.000,00 

99 Trigger solution 4x975ml ml 205.400,00 

100 Wash buffer 4x975ml ml 1.579.500,00 

101 
Bộ hóa chất nhuộm tự động gồm: Hematoxylin, Eosin, Bluing 

buffer, Mounting medium, Cover glasses 
Kit 50,00 

102 Cleaner  lít 16,00 

103 CRP Unit 50 ml 1.600,00 

104 Minidil LMG  lít 90,00 

105 Minotrol CRP 2x1 ml 10,00 

106 Minotrol CRP 2x2 ml 10,00 

107 Amniomax C100  ml 7.200,00 

108 Antibiotic 15240 - 0966 ml 60,00 

109 Bộ kit ly trích DNA 250 assay test 2.000,00 

110 Complement Amniomax 1X ml 1.200,00 

111 Dung dịch nuôi cấy tế bào Karyomax ml 13.000,00 

112 
RPMI 1640 ( without L- 

Glutamine ) 
ml 500,00 

113 
Dung dịch xử lý oxi hóa, gỉ sét trên dụng cụ inox: Glycolic acid 

8%, Ethoxylate Alcohol 5% 

Chai 

750ml 
10,00 

114 
Dung dịch xử lý các mảng bám Biofilm trên dụng cụ inox: 

Triethanolamine 8%, Ethoxylated Alcohol 5% 

Chai 

750ml 
4,00 

115 Cell Lyse  lít 65,00 

116 Coulter 6C Cell Control ml 182,00 

117 Diff Pak  ml 41.536 

118 Diluent  Hộp 260,00 

119 Dung dịch rửa  Hộp 9,00 

120 ALAT ( GPT ) 300 ml test 31.600,00 

121 Albumin 116 ml test 8.816,00 

122 ASAT ( GOT ) 200ml test 38.400,00 

123 Bilirubine direct 160 ml test 13.920,00 

124 Cleaning solution 500ml ml 1.000,00 

125 Creatinine 408 ml test 35.496,00 

126 CRP 80 ml test 24.240,00 

127 Cholesterone 180 ml test 6.660,00 

128 Fructosamin test 333,00 

129 Glucose HK 320 ml test 57.200,00 

130 HDL Cholesterol 273.6 ml test 1.400,00 

131 ISE Buffer 2.000 ml ml 16.000,00 

132 ISE ref. Solution 1.000 ml ml 4.000,00 

133 Lactate ml 120,00 

134 LDH test 7.680,00 

135 Magnesium 160 ml test 17.000,00 

136 NH3 ml 50,00 

137 amoniac ml 6,00 

138 NH3/EtOH Control 2 ml 6,00 

139 NH3/EtOH Control 3 ml 6,00 

140 System Calibrator 5ml ml 5,00 
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STT TÊN HÀNG HÓA ĐVT SỐ LƯỢNG 

141 Triglyceride 250 ml Bộ 2,00 

142 Urea /Urea Nitrogen 424 ml test 39.432,00 

143 Urinary /CSF Protein 79 ml test 869,00 

144 AMH gen II control ml 21,00 

145 AMH Gen II Reagent test 2.100,00 

146 Reaction Vessels cái 18.000,00 

147 Substrate ml 1.560,00 

148 Wash Buffer II lít 250,00 

149 aCL IgG test 700,00 

150 aCL IgM test 950,00 

151 Beta 2GPI IgG test 650,00 

152 Beta 2GIP IgM test 800,00 

153 Cuvettes test 9.800,00 

154 HemosIL Multi-Ab Control ml 72,00 

155 System Rinse test 10.000,00 

156 Triggers Hộp 9,00 

157 DG Gel ABO/Rh (2D) card 50,00 

158 Gel Coombs card 200,00 

159 Hồng cầu mẫu O 3 cell ml 180,00 

160 Serigrup AI/B ml 220,00 

161 
Solution 2 ( Dung dịch Liss)  

2x100ml 
Lọ 62,00 

162 Wash Solution A 12x125ml Lọ 78,00 

163 Wash Solution B 12x125ml ml 66.000,00 

164 Acid Acetic ml 26.000,00 

165 Crystal violet gram 100,00 

166 Dầu soi kính hiển vi ml 2.000,00 

167 Hematoxyline ml 10.600,00 

168 Iode  gram 3.100,00 

169 Methanol lít 60,00 

170 Na2HPO4 (Natrihydrophotphat) gram 1.000,00 

171 Orange G 6  ml 13.500,00 

172 Potassium iodure gram 5.500,00 

173 Sodium Chloride kg 1,00 

174 Thuốc nhuộm TB - EA 50 Chai 27,00 

175 Ethanol tuyệt đối  lít 13,00 

176 Cồn tuyệt đối lít                            1.188,00 

177 Cồn y tế 96 lít                            9.330,00 

178 Oxy già kg 30,00 

179 Control LA 1+2 ml 6,00 

180 DRVV Confrim ml 24,00 

181 DRVV Screen 2 ml 24,00 

182 Dung dịch rữa máy  ml 440.000,00 

183 Maxi Reducer cái 100,00 

184 Mini Reducer cái 100,00 

185 Pool Norm ml 12,00 

186 Red Stirring bar cái 1,00 

187 White Stirring bar cái 2,00 

188 Xét nghiệm PT ml 7.680,00 

189 Bộ thuốc nhuộm Gram  ml 100,00 

190 Huyết tương thỏ đông khô lọ 250,00 

191 Máu cừu  chai 100ml 20,00 

192 Dung dịch rửa dụng cụ của máy Belimed (hoặc dạng tương đương) lít 240,00 
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STT TÊN HÀNG HÓA ĐVT SỐ LƯỢNG 

193 
Povidone Iodine 4%: sát trùng da trước và sau thủ thuật (hoặc dạng 

tương đương) 
ml 1.292.500,00 

194 
Povidone Iodine 5%: sát trùng da trước và sau phẫu thuật (hoặc 

dạng tương đương) 
lít 2.750,00 

195 
Povidone Iodine10%: sát trùng da trước và sau phẫu thuật (hoặc 

dạng tương đương) 
ml 4.124.500,00 

196 Kit định danh GBS hộp 2,00 

197 Chai cấy máu cái 1.400,00 

198 Chỉ thị làm kháng sinh đồ tube 100,00 

199 Panel định danh vi khuẩn Gram âm panel 150,00 

200 Panel định danh vi khuẩn Gram dương panel 100,00 

201 Panel định danh vi nấm panel 25,00 

202 Panel định danh, kháng sinh đồ vi khuẩn Streptococcus panel 100,00 

203 Panel kháng sinh đồ vi khuẩn Gram dương panel 75,00 

204 

Bộ kit Real Time PCR định danh HPV bao gồm: Hóa chất ly trích 

và phát hiện, mẫu chứng, nước rữa , đầu típ, đĩa phản ứng và bộ 

dụng cụ lấy và bảo quản mẫu 

test 27.300,00 

205 CAP - G /CTM wash right ml 5.100,00 

206 
K- tips 1,2 mm sample and  

reagent pipetting CAP 
cái 432,00 

207 Tube - Kbox of 14*96/Cob cái 1.152,00 

208 Tube - Sbox of 14*24/Cob cái 288,00 

209 ALB BCG Gen 2 test 3.000,00 

210 ALTL test 4.500,00 

211 ASTL test 4.500,00 

212 BIL - TS test 4.000,00 

213 C - pack BIL- D test 3.500,00 

214 Cartridge Cl cái 1,00 

215 Cartridge K cái 1,00 

216 Cartridge Na cái 1,00 

217 CFAS ml 36,00 

218 CFAS Lipid ml 3,00 

219 CFAS Protein ml 5,00 

220 CFAS PUC ml 5,00 

221 C-pack CA G2 test 3.300,00 

222 Crea G2 test 6.300,00 

223 CRP LX test 6.600,00 

224 Chol hico gen 2 test 1.200,00 

225 Ecotergent C501/502 ml 708,00 

226 Gluc HK G3 test 20.000,00 

227 Halogen Lamp cái 4,00 

228 ISE Standart Hight ml 60,00 

229 ISE Standart Low ml 60,00 

230 Magie test 3.250,00 

231 NaOH D/Basic wash lít 64,80 

232 RPR Calibrator ml 10,00 

233 RPR control ml 6,00 

234 Test thử RPR  test 250,00 

235 TP G2 test 2.700,00 

236 TPLA Cfas ml 10,00 

237 TPLA Control ml 6,00 

238 Ureal test 5.000,00 

239 AFP Calset Gen 2.1 ml 28,00 
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STT TÊN HÀNG HÓA ĐVT SỐ LƯỢNG 

240 AFP reagent Gen 1.1 test 4.500,00 

241 AMH calset ml 24,00 

242 AMH PC ml 24,00 

243 AMH reagent test 1.500,00 

244 Assay Cup tray / Assay Tip Hộp 53,00 

245 CA 12.5  test 7.500,00 

246 CA 12.5 II G2 CS ml 16,00 

247 Clean Cell M   lít 644,00 

248 Diluent Multi Assay ml 180,80 

249 Estradiol  test 600,00 

250 Estradiol II calset ml 4,00 

251 Feritin Calset ml 12,00 

252 Feritin RP Gen 2 test 1.500,00 

253 FSH CS II ml 4,00 

254 FSH reagent  test 4.500,00 

255 HBeAg  test 900,00 

256 HBsAg test 42.600,00 

257 HBsAg Qual. II Comfirmatory manual diluent ml 8,00 

258 HCG + Beta Calset II  ml 12,00 

259 HCG + Beta II  test 39.600,00 

260 HE4 test 3.500,00 

261 HE4 calset ml 12,00 

262 HE4 PC ml 36,00 

263 ISE cleaning SOL ml 500,00 

264 LH G 2 Calset  ml 16,00 

265 PLGF Elecsys E2G 100 test 100,00 

266 Preci Control HBsAg  ml 104,00 

267 Preci control tumor marker ml 96,00 

268 Preci control Universal ml 120,00 

269 Precicontrol HBeAg ml 41,60 

270 Probe wash M ml 3.000,00 

271 Procalcitonin test 600,00 

272 Procell M  2x2lít lít 440,00 

273 Progesterone Calset 2 GEN  ml 8,00 

274 Prolactin G2 test 5.700,00 

275 Prolactin G2 Calset ml 4,00 

276 Syphylis  test 23.000,00 

277 Syphylis PC ml 128,00 

278 Testosterone  test 900,00 

279 Universal diluent ml 632,80 

280 10X EZ Prep Solution bình 2 lít 1,00 

281 10X SSC Solution bình 2 lít 1,00 

282 Anti - Alpha -Fetoprotein test 50,00 

283 anti - Desmin PAb test 50,00 

284 Anti - Inhitin test 50,00 

285 Anti - NSE PAb test 50,00 

286 Anti - P63 test 50,00 

287 Anti - PLAP test 50,00 

288 Anti - S100 Primary Antibio test 50,00 

289 Anti - SM Actin test 50,00 

290 Anti - Vimentin Primary Antib test 50,00 

291 Anti - WT1 PAb test 50,00 

292 Anti -CD 45 test 50,00 
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STT TÊN HÀNG HÓA ĐVT SỐ LƯỢNG 

293 Anti Cea test 50,00 

294 Anti Chromogranina  test 50,00 

295 Anti -HCG test 50,00 

296 Anti -Keratin, Pan  test 50,00 

297 Anti -KI-67 test 50,00 

298 Anti-CD 56 mAb test 50,00 

299 Anti-Synaptophysin Rabbit test 50,00 

300 Bluing Reagent  test 250,00 

301 Cell Conditioning Solution bình 2 lít 1,00 

302 ClNtec p 16 Hộp 1,00 

303 Cytokeratin 20 Rabbit mono test 100,00 

304 Cytokeratin 5/6  test 50,00 

305 Cytokeratin 7 Rabbit mono test 50,00 

306 EMA Mouse mAb test 50,00 

307 Hematoxylin II test 250,00 

308 Kit Pack, EBAR cuộn 5,00 

309 OptiView DAB Detection kit test 250,00 

310 Pax 8 test 50,00 

311 Protease 2 test 250,00 

312 
Reaction Buffer Concentrate 

 (10X) 
bình 2 lít 1,00 

313 Ribbon, EBAR Printer test 7.500,00 

314 
ultra View Universal DAB  

Detection kit 
test 250,00 

315 CAP -G/CTM HBV  test 72 

316 CAP/CTM wash reagent  lít 34 

317 SPU serie 1b, sample processing unit CAP cái 288 

318 Ammoniac(NH3) test 150 

319 HDL - C G3 Hộp 2 

320 Iron G2 test 400 

321 ISE Int Stand Gen 2 ml 28.000 

322 ISE Reference Electrolyte ml 4.000 

323 LDHI G.2IFCC Hộp 3 

324 LDL - GEN.3 test 200 

325 NaOH-D ml 2.024 

326 Nh3/ETH/Co2 Calibrator ml 8 

327 SMS Cobas c ml 1.300 

328 TPUC test 500 

329 Trigly test 1.000 

330 UA G2 test 2.000 

331 Elecsys PIGF CS ml 4 

332 Elecsys sFlt-1 CS ml 4 

333 LH reagent  test 1.800 

334 Preclean M  Hộp 34 

335 
Chlorhexidine + Alcool hoặc dạng tương đương: sát khuẩn tay 

nhanh,diệt VK, mềm da ( dạng gel ) 
ml 524.000,00 

336 
Chlorhexidine 2% hoặc dạng tương đương: rửa tay trước khi thủ 

thuật  
ml 53.000,00 

337 
Chlorhexidine 2% hoặc dạng tương đương: rửa tay trước khi thủ 

thuật  
lít 80,00 

338 
Glutaraldehyde 2% hoặc dạng tương đương : khử khuẩn và diệt 

khuẩn dụng cụ nội soi 
lít 210,00 

339 Formol đệm trung tính 10% lít 2.100,00 
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STT TÊN HÀNG HÓA ĐVT SỐ LƯỢNG 

340 Keo dán lam pha sẵn ml 3.800,00 

341 Chelex 100 gram 160,00 

342 Cartridge CG4 test 4.600,00 

343 Anti A, IgM ml 1.350,00 

344 Anti B, IgM ml 1.320,00 

345 Cellbind Direct (hộp 48card) card 20.304,00 

346 Cellbind Liss ml 100.000,00 

347 Cellbind Screen - 48 cards/ hộp card 6.000,00 

348 Deepwell tubes 1,4ml Túi 32,00 

349 Pelicontrol - 2x8 ml Hộp 10,00 

350 Stirrer ball -3x80 balls cái 3,00 

351 Control Urinalysis Level 1 test 225,00 

352 Control Urinalysis Level 2 test 225,00 

353 Hóa chất chuẩn ml 4.600,00 

354 Test thử cặn lắng nước tiểu test 2.400,00 

355 Test thử nước tiểu 10 thông số test 6.600,00 

356 Test thử nước tiểu 11 thông số test 58.500,00 

357 ABI 3500 POP-7 Polymer ( 384 sample) sample 12.672,00 

358 Anode Buffer container ( ABC) pack 16,00 

359 BigDye v3.1 kit, 100 reaction test 200,00 

360 Cathode Buffer container (CBC) pack 16,00 

361 Conditioning Reagent 3500 series pack 2,00 

362 
GA 10X buffer/EDTA  

( máy ABI 3130) 
ml 20,00 

363 
POP 7 polymer, 7ml  

( máy ABI 3130 ) 
ml 14,00 

364 Kit chẩn đoán trước sinh kỹ thuật Bo B test 256,00 

365 CAH  test 66.816,00 

366 G 6 PD  test 88.704,00 

367 Neonatal TSH  test 87.552,00 

368 AFP T 21 test 4.608,00 

369 Free beta HCG test 4.608,00 

370 Free uE3 T 21  test 4.608,00 

371 Free beta HCG test 35.712,00 

372 PAPP - A test 35.712,00 

373 PAPP-A/Free beta HCG Dual DBS  ( kèm giấy lấy mẫu ) test 3.800,00 

374 Hóa chất thử PLGF kit 96 test 1,00 

375 Kit giải trình tự thế hệ mới(XNSL không xâm lấn-NIPS) test 384,00 

376 Chương trình ngoại kiểm tiền sản ml 6 

377 EQA Coagulation Hộp 2 

378 EQA Hematology  Hộp 3 

379 EQA Urinalyse Hộp 2 

380 
EQAS clinical Chemistry Monthly  

hoặc dạng tương đương 
Hộp 2 

381 
EQAS Immunoassy (35) monthly  

hoặc dạng tương đương  
Hộp 2 

382 Hóa chất nội kiểm HBA1C ml 2 

383 
Hóa chất nội kiểm sàng lọc trước  

sinh level 1 
Hộp 5 

384 
Hóa chất nội kiểm sàng lọc trước 

sinh level 2 
Hộp 5 

385 
Hóa chất nội kiểm sàng lọc trước 

sinh level 3 
Hộp 5 
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STT TÊN HÀNG HÓA ĐVT SỐ LƯỢNG 

386 Hóa chất nội kiểm sinh hóa ngưỡng  bình thường ml 100 

387 Hóa chất nội kiểm sinh hóa  ngưỡng cao ml 100 

388 RIQAS Blood Gas ml 10 

389 Riqas Glycated HbA1C Hộp 2 

390 Bộ dung dịch xử lý tế bào bộ 9.100,00 

391 560 size Orange - DNA size marker test 4.500,00 

392 Kit chẩn đóan CMV bằng Realtime PCR test 600,00 

393 
Kit chẩn đóan Rubella bằng  

Realtime PCR 
test 600,00 

394 
Kit chẩn đoán Toxoplasma bằng  

Realltime PCR 
test 700,00 

395 
QF - PCR Aneuloidy Resolution, 

 100 assay 
test 800,00 

396 QF-PCR Anewploidy Compact test 3.800,00 

397 
Thrombophillia kit ( phát hiện các đột biến gây rối loạn đông máu, 

nguy cơ sẩy thai liên tiếp) 
test 48,00 

398 
Kit phát hiện NHS (Neisseria meningitidis, Haemophilus 

influenzae và  streptococcus pneumoniae) 
test 50,00 

399 
Kit phát hiện và định lượng  

các vi khuẩn kỵ khí 
test 100,00 

400 
Kit phát hiện và định lượng MRSA (Methycillin resistan 

Staphylococci) 
test 100,00 

401 
Kit phát hiện và định lương nấm Candidosis (Candida albicans, 

Candida glabrata) 
test 100,00 

402 
Kit phát hiện và định lượng  

Pseudomonas aeruginosa 
test 50,00 

403 
Kit phát hiện và định lượng HBV bằng Realtime PCR (không có 

kit tách chiết) 
hộp 96 test 1,00 

404 Kit tách chiết DNA/RNA Universal 
hộp 250 

test 
2,00 

405 Kit tách chiết DNA/RNA virus hộp 48 test 2,00 

406 Actin FSL  ml 1.220,00 

407 Cuvette  cái 75.000,00 

408 Dade Thrombin Hộp 550,00 

409 Innovance D-Dimer Controls (2Level) ml 14,00 

410 Innovance D-Dimer kit ml 155,40 

411 LA control Hight ml 12,00 

412 LA control low ml 12,00 

413 Cellclean auto ( CCA - 500A) ml 2.160,00 

414 Cellpack DCL lít 5.480,00 

415 Fluorocell WDF ml 2.268,00 

416 Hóa chất nội kiểm huyết học Level 1 Hộp 34,00 

417 Hóa chất nội kiểm huyết học Level 2 Hộp 34,00 

418 Hóa chất nội kiểm huyết học Level 3 Hộp 34,00 

419 Lysercell WDF lít 125,00 

420 Lysercell WNR lít 170,00 

421 Sulfolyser lít 81,00 

422 Cellclean ml 250,00 

423 Hóa chất nội kiểm máy cắn lặng nước tiểu (2 mức) ml 120,00 

424 Que thử nước tiểu 9 thông số que 9.000,00 

425 SG Calibrator (3 levels) ml 150,00 

426 UC - Control (2 levels) ml 60,00 

427 UF- Fluorocell CR ml 58,00 

428 UF-Cellpack CR lít 4,20 
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429 UF-Cellpack SF lít 4,20 

430 UF-Cellsheat lít 100,00 

431 Test thử TPHA test 100,00 

432 Fuchsina ml 17.000,00 

433 RB (Iodine-B) ml 17.000,00 

434 RC (Crystal violet C) ml 17.000,00 

435 
Test thử sốt xuất huyết IgG/IgM,  

AgAb+Ns1 
test 550 

436 Cống và bi đo mẫu 
thùng 

6x1000 cái 
21,00 

437 Dung dịch canxi 
hộp 

24x15ml 
13,00 

438 Hóa chất rữa kim 
hộp 

24x15ml 
39,00 

439 Xét nghiệm aPTT hộp 6x5ml 104,00 

440 Xét nghiệm Fibrinogen 
hộp 

12x4ml 
23,00 

441 Minicap Hemoglobin Hộp 15,00 

442 Minicap Hemoglobine Buffer Hộp 1,00 

443 Normal Hb A2 Control Hộp 1,00 

444 
Didecyldimethylammonium, Poly Hexamethylenebiguanide, 

polyhexanide or tương đương khử khuẩn dụng cụ 
can 182,00 

445 

Dung dịch rữa tay thường quy Cocamidopropyl betaine, Sodium 

C14-17 alkyl Sulfonate, chất làm ẩm và mềm da (hoặc dạng tương 

đương) 

lít 170,00 

446 

Polyhexamethylen + ammonium bậc IV+ chất hoạt động bề hoặc 

các dạng tương đương: khử khuẩn và tẩy rửa dựa trên hoạt tính 

enzym  

can 52,00 

447 
Quarter ammonia propionate, Guanidinium acetate, n-propanol 

hoặc dạng tương đương: dung dịch tẩy rửa và khử khuẩn bề mặt 
lít 152,00 

448 Dung dịch khử khuẩn các bề mặt bằng đường không khí can 84,00 

449 

Dung dịch phun sương khử khuẩn các bề mặt: N,N-Didecyl-N,N-

dimethylammonium chloride+Polyhexamethylene biguanide 

hydrochloride (hoặc dạng tương đương) 

lít 344,00 

450 
Povidone Iodine 10%, 2 - Propanol và povidon iod: khử khuẩn da 

trước phẩu thuật (hoặc dạng tương đương) 
ml 38.000,00 

451 IVM system ml 400,00 

452 
Môi trường nuôi cấy phôi ngày  

2-3  
ml 180,00 

 


